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Điểm 

Ưu tiên
Tổng

1 Đỗ Thành Luân 07/03/2010 Nam 33 33

2 Nông Đào Thành Vinh 13/03/2010 Nam 32 1 1 33

3 Nguyễn Quang Dũng 07/09/2010 Nam 36 36

4 Lê Đình Việt 12/04/2010 Nam 32 32

5 Võ Như Ý 19/07/2010 Nữ 32 32

6 Nguyễn Gia Anh Khoa 04/04/2010 Nam 32 32

7 Nguyễn Đức Minh Triết 15/08/2010 Nam 32 32

8 Nguyễn Văn Quốc Việt 26/09/2010 Nam 30 30

9 Đặng Thị Minh Châu 09/02/2010 Nữ 30 30

10 Trần Hồ Hiểu Nhi 4/10/2010 Nữ 39 39

11 Nguyễn Thị Hồng Thúy 29/04/2010 Nữ 30 30

12 Ngô Gia Huy 09/11/2010 Nam 30 30

13 Phạm Trần Gia Bảo 02/06/2010 Nam 30 30

14 Đinh Thị Thanh Thúy 25/01/2010 Nữ 28 1 1 29

15 Lâm Ngọc Thanh Tuyền 25/03/2010 Nữ 28 1 1 29

16 Huỳnh Phạm Xuân Uyên 25/04/2010 Nữ 28 28

17 Vũ Văn Khang 25/09/2010 Nam 28 28

18 Trịnh Anh Thơ 18/09/2010 Nữ 28 28

19 Trần Hữu Quốc Khánh 02/09/2010 Nam 28 28

20 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 21/03/2010 Nữ 39 39

21 Đỗ Quốc Bảo 07/11/2010 Nam 28 28

22 Lê Thành Trung 26/10/2009 Nam 28 28

23 Nguyễn Trọng Hải 19/09/2010 Nam 28 28

24 Nguyễn Đăng Quang 07/07/2009 Nam 28 28

25 Nguyễn Tiến Đạt 22/04/2009 Nam 28 28

26 Nguyễn Gia Bảo 19/11/2010 Nam 28 28

27 Trần Thị Thu Huyền 14/06/2010 Nữ 34 34

28 Đào Duy Anh 15/07/2010 Nam 28 28

29 Lê Thị Quỳnh Như 15/02/2010 Nữ 37 37

30 Quách Văn Thương 27/08/2009 Nam 27 1 1 28

31 Lữ Văn Huy 01/01/2010 Nam 27 27

32 Nguyễn Trung Kiên 14/10/2009 Nam 27 27

33 Nguyễn Ngọc Hoài Anh 16/07/2008 Nam 27 27

34 Đàm Thanh Điệp 29/09/2010 Nam 27 27

35 Nguyễn Thị Xuân Mai 25/02/2010 Nữ 36 36

36 Đặng Nguyễn Hoài Phú 7/6/2010 Nam 26 26

37 Lê Ngọc Tuấn 24/10/2010 Nam 25 25

38 Lê Ngọc Tân 17/07/2010 Nam 24 24

39 Trần Hoài Khánh Ly 13/09/2010 Nữ 34 34

40 Thạch Minh Lâm 09/02/2010 Nam 23 1 1 24
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